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TT Mã sinh viên Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Ngành học 

1 DTS245D140218004 Hờ A Cử Nam 04/06/2006 Sư phạm Lịch sử 

2 DTS245D140218024 Lý Thành Tâm Nam 11/03/2005 Sư phạm Lịch sử 

3 DTS245D140218019 Hoàng Tiến Mạnh Nam 19/02/2006 Sư phạm Lịch sử 

4 DTS245D140218028 Cầm Thị Thoa Nữ 26/04/2004 Sư phạm Lịch sử 

5 DTS245D140218013 Bùi Thị Linh Kiều Nữ 28/05/2006 Sư phạm Lịch sử 

6 DTS245D140218017 Hờ Thị Lù Nữ 19/03/2006 Sư phạm Lịch sử 

7 DTS245D140218029 Bùi Thị Hương Trà Nữ 02/03/2006 Sư phạm Lịch sử 

8 DTS245D140218014 Lê Thị Hương Lan Nữ 19/03/2006 Sư phạm Lịch sử 

9 DTS245D140218001 Phạm Quỳnh Anh Nữ 20/03/2006 Sư phạm Lịch sử 

10 DTS245D140218015 Phàn Mai Linh Nữ 26/12/2006 Sư phạm Lịch sử 

11 DTS245D140218006 Lý Thị Thu Hà Nữ 18/07/2006 Sư phạm Lịch sử 

12 DTS245D140218012 Lương Thị Bích Hợp Nữ 14/11/2006 Sư phạm Lịch sử 

13 DTS245D140218005 La Thị Hồng Diện Nữ 25/11/2006 Sư phạm Lịch sử 

14 DTS245D140218009 Hứa Minh Hiền Nữ 17/01/2006 Sư phạm Lịch sử 

15 DTS245D140218020 Dương Lê Na Nữ 06/11/2006 Sư phạm Lịch sử 

16 DTS245D140218030 Bùi Thị Ánh Xuân Nữ 15/05/2006 Sư phạm Lịch sử 

17 DTS245D140218026 Lăng Hồng Thắm Nữ 19/11/2005 Sư phạm Lịch sử 

18 DTS245D140218008 Đỗ Thu Hiền Nữ 03/02/2006 Sư phạm Lịch sử 

19 DTS245D140218022 Trần Thị Thúy Ngân Nữ 21/06/2006 Sư phạm Lịch sử 

20 DTS245D140218021 Nguyễn Thị Nga Nữ 24/09/2005 Sư phạm Lịch sử 

21 DTS245D140218011 Dương Thị Bích Hoa Nữ 05/06/2006 Sư phạm Lịch sử 

22 DTS245D140218027 Lê Thị Thảo Nữ 28/09/2006 Sư phạm Lịch sử 

23 DTS245D140218007 Nguyễn Thị Hân Nữ 03/07/2006 Sư phạm Lịch sử 
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